
LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2024 

KHỐI LÁ 

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP  

 TUẦN 1-NHÁNH 3: NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ EM 

Thực hiện từ ngày:  02/01-05/01/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

PTTC 

Trèo lên xuống ghế 

PTNT 

Tách gộp trong phạm vi 8 

 

PTTM 

Ôn 

PTNN 

Làm quen chữ y 

3 8g50 – 9g25 

Quan sát nghề truyền thống 

quê em 

Trò chơi vận động : bánh xe 

quay 

 Trò chơi tự do 

 

Trò chơi vận động: Bật ô 

Trò chơi: đánh đũa 

 Trò chơi tự do 

  

Trò chuyện về nghề thợ may 

* Trò chơi vận động:  rồng 

rắn lên mây 

* Trò chơi tự do 

 

Quan sát dụng cụ nghề thợ 

may 

* Trò chơi vận động: dệt 

vải 

* Trò chơi tự do 

 

4 9g30 – 10g15 

Góc xây dựng; Xây các kiểu nhà  

Góc phân vai: bác sĩ, gia đình 

Góc nghệ thuật: nặn dụng cụ các nghề 

Góc học tập: làm abum tranh nghề nghiệp 

Góc dân gian : đánh đũa, bún thun, ô ăn quan 

5 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

6 11g25 – 13h30 Ngủ trưa 

7 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

8 14h5 - 14g45 

PTNT 

Nghề truyền thống 

 

Ôn trẻ hát lớn lên cháu láy 

máy cày 

 

PTNN 

Thơ: hạt gạo làng ta  

Văn nghệ cuối tuần 

9 14h50 – 15h10 
- Kỹ năng sống: Xử lí khi bị 

thương 

Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng sống:  Ước mơ của 

em 

Làm quen Tiếng Anh 

10 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

11 16h20 -17g00 Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

TUẦN 2-NHÁNH 1: MỘT SỐ CON VẬT GẦN GŨI 

Thực hiện từ ngày: 08/01 – 12/01/2024  

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

PTTM 

Dạy vận động  

Chú mèo con 

Nghe hát:gọi ghé 

Tc: vận động theo nhạc 

PTTC: 

 Bật xa tối thiểu 

50cm 

PTNT 

Nhận biết số 9 ( Lồng 

ghép KNS: Bé yêu 

thiên nhiên) 

PTTM 

 Vẽ con vật phim 

hoạt hình mà bé thích 

 

 

PTNN 

- làm quen chữ cái b 

 

3 8g50 – 9g25 

-TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

-TCDG: Ném vòng cổ 

chai. 

-Chơi tự do 

 

 -TCVĐ: Thỏ đổi 

chuồng. 

-TCDG: Con kiến 

mà leo cành đa. 

-Chơi tự do 

 

*Trò chơi  con vật nào 

*Trò chơi : Mèo và 

chim sẻ 

Chơi tự do 

 

 

* Quan sát: về thức 

ăn của các con vật 

Trò chơi: chào hỏi 

Chơi tự do 

 

 *Quan sát con mèo 

Trò chơi: thỏ đổi 

chuồng 

Chơi tự do: 

 

4 9g30 – 10g15 

Góc phân vai: bác sĩ thú y 

Góc xây dựng: xây trại chăn nuôi 

Góc học tập: xem tranh con vật trong gia đình 

Góc nghệ thuật: nặn các con vật gần gũi  

Góc chơi dân gian: đánh đũa, búng dây thun  

5 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

6 11g25 – 13h30 Ngủ trưa 

7 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

8 14h5 - 14g45 Rèn kĩ năng :nặn các 

con vật 

PTNT 

Một số động vật 

nuôi trong gia đình 

 

 

Rèn viết số 9 

 

PTNN 

Thơ: mèo đi câu cá 

 Đóng kịch bài thơ 

mèo đi câu cá 

 

9 14h50 – 15h10 Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng sống:  

Yêu mến, quan tâm 

đến những người 

xung quanh  

Làm quen Tiếng Anh -Kỹ năng sống:  

Không chơi những đồ 

có thể gây nguy hiểm  

Làm quen Tiếng Anh 

10 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

11 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

TUẦN 3- NHÁNH 2: THÚ RỪNG 



Thực hiện từ ngày: 15/01 - 19/ 01/ 2024 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

PTTM 

- Bài hát: Chim bay 

Nghe hát: Chú vôi con 

ở bảng đôn 

TC: bao nhiêu bạn hát 

PTTC: 

 - Bật xa tối thiểu 

50cm”  

PTNT 

 - So sánh trong phạm 

vi 9 

PTTM: - Xé dán các 

con vật sống trong 

rừng (Ứng dụng 

steam) 

( Lồng ghép KNS: Vệ 

sinh gọn gàng) 

PTNN 

- Làm quen chữ  d 

 

3 8g50 – 9g25 

- TC: Kéo cưa lừa xẻ 

- TC: Nhảy tiếp sức 

- Chơi tự do  

 

Quan sát các con khỉ 

TCDG:  Kéo co 

Chơi tự do 

 

Trò chơi :Rồng rắn  

 Trò chơi:bắt chước 

tiếng kêu 

Chơi tự do 

 

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu qua chân 

TCDG: bịt mắt bắt dê 

Chơi tự do 

 

TC: Mèo đuổi chuột 

TC: Tung bóng 

Chơi tự do 

 

4 9g30 – 10g15 

- Góc xây dựng: Vườn thú 

- Góc phân vai:  cửa hàng bán thức ăn gia súc  

- Góc học tập: Xem tranh về các con vật. 

- Góc nghệ thuật: nặn con vật sống trong rừng 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật nuôi  

5 
10h20 – 

11h20 

Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

6 
11g25 – 

13h30 

Ngủ trưa 

7 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

8 14h5 - 14g45 

Rèn : tập kể chuyện 

chú dê đen  

 

PTNT: Động vật 

sống trong rừng 

 

 

Rèn viết số 9 PTNN 

truyện:  

-Chú dê đen  

 Rèn kĩ năng đóng 

kịch bài thơ mèo đi 

câu cá 

 

9 14h50 – 15h10 

Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng sống: 

Nhận biết một số 

vùng riêng tư  

và đụng chạm an 

toàn – không an toàn 

  

Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng sống: 

Phòng chống điện 

giật 

Làm quen Tiếng Anh 

10 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

11 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 



 

 

TUẦN 4- NHÁNH 3: MỘT SỐ CÔN TRÙNG- VÀ CÁC LOÀI CHIM 

Thực hiện từ ngày: 22/1-26/01/2024 

 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

PTTM 

- Dạy hát Con chuồn 

chuồn. Nghe: chim bay 

Tc: Nghe tiếng hát tìm 

đồ vật 

 

   PTTC 

- Chạy chậm 

khoảng 100m 

 

    PTNT 

- Tách gộp có 9 đối 

tượng làm hai phần 

khác nhau 

   PTTM 

 

- Nặn bươm bướm, 

chuồn chuồn, ong 

 

   PTNN 

- Làm quen chữ:đ 

 

 

3 8g50 – 9g25 

-  Quan sát con chuồn 

chuồn 

TC: chim bay cò bay 

Chơi tự do 

- TCDG: lộn cầu 

vòng 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẽ 

Chơi tự do 

- Trò chơi Đua ngựa 

- Trò chơi bắt chước 

tạo dáng 

 Chơi tự do 

 

- Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột 

- Trò chơi :Bóng bay 

- Chơi tự do 

 

Quan sát con chim bồ 

câu 

Trò chơi :Những con 

vật nào? 

Chơi tự do 

 

4 9g30 – 10g15 

Góc phân vai: bác sĩ thú y 

Góc xây dựng: xây vườn hoa 

Góc học tập: xem tranh các loại côn trùng 

Góc nghệ thuật: nặn các côn trùng 

Góc chơi dân gian: đánh đũa, búng dây thun 

5 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

6 11g25 – 13h30 Ngủ trưa 

7 13g30 – 14h 
Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

 

8 14h5 - 14g45 

-Rèn bài hát : bài con 

chuồn chuồn 

 

PTNT :  Tìm hiểu 

thế giới côn trùng 

và các loài chim. 

 

Ôn viết số 9 

 

PTNN: 

Truyện: Chàng rùa 

 

Ôn đọc thơ nàng tiên 

ốc 

 

9 14h50 – 15h10 
Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng sống: 

Sáng tạo 

Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng sống: Ở 

nhà một mình 

Làm quen Tiếng Anh 

10 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

11 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 



 

TUẦN 5-NHÁNH 4: ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG 

Thực hiện từ ngày:  29/ 01/ - 02/02/2024 

 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

PTTM 

- DH: Cá vàng bơi  

Nghe: tôm cua cá thi tài 

Trò chơi: ai đoán giỏi 

 

 

PTTC: 

- Bò chui qua cổng 

dài. 

 

PTNT 

-Ôn  số9 

 

PTTM 

- Xé hoặc cắt hình 

dán con cá (Ứng 

dụng Steam) 

 

 

PTNN 

- Ôn 

 

3 8g50 – 9g25 

 - TCVĐ: về đúng ao. 

- TCDG: 

“ Lộn cầu vồng”  

- Chơi tự do  

Quan sát  con cá  

đồng 

TC: đua ngựa 

Chơi tự do 

Trò chơi  “Chim bói cá 

rình mồi 

* Trò chơi thử tài của 

bé 

*Chơi tự do 

 

Quan sát con rùa  

Trò chơi: nhảy dây 

Chơi tự do: 

-TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

-TCDG: Ném vòng cổ 

chai. 

-Chơi tự do 

 

4 9g30 – 10g15 

- Góc xây dựng: Xây ao cá 

- Góc phân vai:  Cửa hàng bán thức ăn cá 

- Góc học tập: làm anbum tranh động vật sống dưới nước 

- Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu tranh cá, tôm, cua 

- Góc thiên nhiên: chăm sóc con cá 

5 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

6 11g25 – 13h30 Ngủ trưa 

7 13g30 – 14h 
Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

 

8 14h5 - 14g45 

- Rèn kỹ năng xé dán 

 

PTNT 

- Động vật sống 

dưới nước 

Rèn kĩ năng đọc thơ 

nàng tiên ốc 

 

PTNN 

- Thơ: Nàng tiên ốc  

 

-Biểu diễn văn nghệ 

9 14h50 – 15h10 

Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng sống: 

Bảo vệ bản thân khi 

bị bắt nạt  

Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng sống: Bé đi 

bác sĩ   

Làm quen Tiếng Anh 

10 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) Buffet+ Sinh nhật 

tháng 1 11 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ 
 


